
TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Đơn vị

1 207140231023 Phạm Minh Anh 01/06/2002 Tiếng Anh
2 207140231028 Đào Ngọc Ánh 10/12/2001 Tiếng Anh
3 207140231029 Khương Thị Nguyệt Ánh 29/10/2002 Tiếng Anh
4 207140231060 Đỗ Hải Hà 23/05/2002 Tiếng Anh
5 207140231061 Nguyễn Thị Châu Hà 02/10/2002 Tiếng Anh
6 207140231102 Nguyễn Thị Hương 09/07/2002 Tiếng Anh
7 207140231175 Hà Phương Quỳnh 01/09/2002 Tiếng Anh
8 207140231186 Ngô Hoàng Tâm 01/06/2002 Tiếng Anh
9 207140231190 Đỗ Thị Thu Thanh 12/07/2002 Tiếng Anh

10 207140231194 Trần Thị Phương Thanh 14/02/2000 Tiếng Anh
11 207140231218 Phạm Anh Thư 14/10/2002 Tiếng Anh
12 207140231242 Bùi Thị Thảo Vân 26/01/2002 Tiếng Anh
13 207220201014 Nguyễn Thùy Dương 13/08/2002 Tiếng Anh
14 207220201021 Nguyễn Hoàng Hà 17/06/2002 Tiếng Anh
15 207220201028 Đào Phương Hoa 16/09/2002 Tiếng Anh
16 207220201034 Phạm Thị Ngọc Huyền 09/01/2002 Tiếng Anh
17 207220201035 Trần Thị Thu Huyền 19/08/2002 Tiếng Anh
18 207220201041 Nguyễn Thị Kim Liên 07/04/2002 Tiếng Anh
19 207220201072 Nguyễn Như Quỳnh 12/10/2002 Tiếng Anh
20 207220201093 Nguyễn Thu Trang 21/10/2002 Tiếng Anh
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